
Nam Nữ

1 Bạc Tiến Đạt 2021 Lò Thị Thủy
TT. Tuần 

Giáo
Tuần Giáo Tuần Giáo 0338197645 Tiết niệu Lún dương vật Phẫu thuật Mới

2 Cà Tiến Đạt 2018 Cà Văn An Băng Sản Quài Tở Tuần Giáo 0353831866 Ung bướu U thần kinh Phẫu thuật

Mới - Đã khám ở 

viện nhi tW nhận 

điều trị

3 Lường Hải Dương 2014 Lường Văn Minh Co Đứa Mường Khong Tuần Giáo 0388916973 RHM
Sứt môi hở hàm 

ếch đã pt
Phẫu thuật

Cũ - Chưa tốt - Đã 

PT

4 Giàng A Sua 2020 Giàng A Nhè Pú Xi Pú Xi Tuần Giáo 0988340821 Tiết niệu Thoát vị Phẫu thuật Mới

5 Giàng A Tàng 2008 Giàng A Chừ Háng Khúa Phình Sáng Tuần Giáo 0343130226 Mắt Mù Dụng cụ Mới - Mắt giả

6 Giàng Mạnh Hùng 2020 Mùa Thị Mỷ Thớ Tỷ Ta Ma Tuần Giáo 0355733093 Mắt Sụp mí Phẫu thuật Mới

7 Giàng Mạnh Thắng 2013 Giàng A Chính Nậm Din Phình Sáng Tuần Giáo 0382262822 Bỏng Sẹo bỏng cổ chân Phẫu thuật Mới

8 Giàng Việt Hùng Trận 2018 Giàng A Thênh Mý Làng Phình Sáng Tuần Giáo 0399744485 Tiết niệu Ẩn TH Phẫu thuật Mới

9 Lò Ngọc Huy 2012 Lò Thị Hương Chiềng Đông Chiềng Đông Tuần Giáo 0961902812 Vận động Lõm lồng ngực Phẫu thuật Mới

10 Lò Ngọc Mai 2020 Lường Thị Pán Nậm Cá Nà Sáy Tuần Giáo 0325608829 RHM Sứt môi Phẫu thuật Mới

11 Lò Tuấn Anh 2014 Lò Thị Quài Bản Kệt Quài Cang Tuần Giáo 0986438865 RHM Khe hở vòm dã pt Phẫu thuật
Cũ - Chưa tốt - Đã 

PT

12 Lò Tuấn Kiệt 2018 Lò Văn Khiên Thín A Mường Thín Tuần Giáo 0977376432 Tiết niệu Lỗ tiểu lệch thấp Phẫu thuật Mới

13 Lò Thị San 1997 Lò Thị Ua Chiềng Đông Chiềng Đông Tuần Giáo 0942637903 Bỏng
Liệt tay phải cụt 

bàn chân phải
Dụng cụ Mới làm chân giả
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14 Lò Thị Thu Trang 2008 Lò Thị Thương
Mường 

Khong
Mường Khong Tuần Giáo 0335082978 Vận động Cụt chân phải Dụng cụ Mới - Chân giả - M

15 Lò Trường An 2009 Lò Thị Ú Bản Bó Chiềng Đông Tuần Giáo 0362462678 Bỏng Sẹo bỏng Phẫu thuật Cũ - Tốt - Pt tiếp

16 Lò Văn Hiệp 2016 Lò Thị Hoài Quài Tở Quài Tở Tuần Giáo 0342713978 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Điều trị Mới - Đã nong

17 Lò Văn Linh 2008 Quàng Thị Đại Nậm Mu Rạng Đông Tuần Giáo 0986722652 Tiết niệu Thoát vị Phẫu thuật
Cũ - Chưa tốt - Đã 

PT

18 Lường Minh Anh 2015 Cá Văn Toàn Pha Nàng Quải Nưa Tuần Giáo 0372893518 Mắt Sụp mi Phẫu thuật
Cũ - Đã khám - Cứ 

đến

19 Lường Quốc Khánh 2016 Lường Văn Thơ Co Đứa Mường Khong Tuần Giáo 0353910169 Tiết niệu Thoát vị bẹn Phẫu thuật Mới

20 Lường Thanh Trúc 2021 Lò Thị Tiên Mường Thín Mường Thín Tuần Giáo 0365352037 Mắt Sụp mí Phẫu thuật Mới

21 Lường Thị Gia Hân 2021 Lường Văn Đoàn Khong Nưa Mường Khong Tuần Giáo 0346089552 Mắt Sụp mi Phẫu thuật
Cũ - Đã khám - Cứ 

đến

22 Lường Xuân Trường 2022 Lường Văn Hùng Mường Thín Mường Thín Tuần Giáo 0966074778 RHM Sứt môi Phẫu thuật Mới

23 Ly A Bình 2017 Ly A Mang Háng Á Rạng Đông Tuần Giáo 0339049126 Bỏng Sẹo ngón tay Phẫu thuật
Cũ - Chưa tốt - Đã 

PT

24 Mùa A Sơn 2016 Mùa A Lếnh Tênh Phông Tênh Phông Tuần Giáo 0915524268 RHM
Sứt môi hở hàm 

ếch đã pt
Phẫu thuật

Cũ - Chưa tốt - Đã 

PT

25 Mùa Thị Hoa 2019 Mùa A Thái Hua chăn Chiềng Đông Tuần Giáo 0337910574 RHM
Sứt môi hở hàm 

ếch 
Phẫu thuật Mới

26 Quàng Kiên Anh 2017 Cà Thị Hương Vánh1 Chiền Đông Tuần Giáo 0981425400 Bỏng Sẹo lồi vùng gối Phẫu thuật
Cũ - Chưa tốt - Đã 

PT

27 Quàng Quốc Việt 2017 Lò Thị Én Bánh 1 Chiền Đông Tuần Giáo 0329347271 Tiết niệu Tinh hoàn ẩn Phẫu thuật
Cũ - Chưa tốt - Đã 

PT

28 Sùng A Phát 2020 Sùng A Nếnh Hua Mùn Mường Mùn Tuần Giáo 0889078451 Tiết niệu
Thoát vị bẹn bên 

phải
Phẫu thuật Mới
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29 Sùng Thị Hương Lan 2013 Giàng Thị Kim Cúc Phình Cứ Ta Ma Tuần Giáo 0375718730 Vận động Thừa ngón tay Phẫu thuật Mới

30 Tòng Văn Tuấn 2014 Tòng Văn Tiên Bản Kệt Quài cang Tuần Giáo 0344966646 Tiết niệu Ẩn tinh hoàn Phẫu thuật Mới

31 Vừ A Lềnh 2015 Vừ A Lử Pú Nhung Pú Nhung Tuần Giáo 0898723137 Mắt Sụp mi Phẫu thuật Mới

Tổng: 31 trẻ
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